1. Tên học phần	: DUNG SAI - KỸ THUẬT ĐO
2. Mã học phần	: CK103
3. Số tín chỉ	: 2(2,0,4)
4. Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
- Lên lớp 	: 30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
- Thực hành 	: 0 tiết
- Tự học 	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Hình họa - Vẽ kỹ thuật
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên hiểu biết được những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép, các khái niệm về sai lệch giới hạn, dung sai kích thước và dung sai lắp ghép các bề mặt trụ trơn, các mặt thông dụng khác. Sử dụng các thiết bị đo lường cơ khí, tra cứu tài liệu về tiêu chuẩn dung sai, biết được một số phương pháp đo lường phục vụ cho chuyên ngành cơ khí ôtô.
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 
Học phần dung sai - kỹ thuật đo trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lắp ghép trong cơ khí như: ghép bằng ren, then, then hoa, v.v… Hướng dẫn sinh viên tra các bảng dung sai, sai lệch giới hạn, cấp chính xác, độ nhám, v.v… Sử dụng thiết bị đo, phương pháp đo lường phục vụ cho chuyên ngành cơ khí ôtô.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà
- Dụng cụ và học liệu: Giáo trình, máy tính
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Dung sai – Kỹ thuật đo, 2011.
- Tài liệu tham khảo
[2]. Ninh Đức Tốn. Dung sai – Lắp ghép và Kỹ thuật đo lường. NXB Giáo dục, tái bản lần 4.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Báo cáo thực hành
- Kiểm tra thường xuyên
- Thi giữa học phần 
- Thi kết thúc học phần 
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Các khái niệm cơ bản
	2
	0

	2
	Hệ thống dung sai lắp ghép
	6
	0

	3
	Dung sai vị trí và nhám bề mặt
	4
	0

	4
	Dung sai và lắp ghép các chi tiết điển hình
	6
	0

	5
	Chuỗi kích thước và ghi  kích thước
	4
	0

	6
	Đo lường
	8
	0

	Tổng cộng: 
	30
	0


1.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1.1. Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
1.2. Các loại lắp ghép
2.  HỆ THỐNG DUNG SAI LẮP GHÉP 
2.1. Dung sai lắp ghép bề mặt trơn
2.2. Áp dụng các lắp ghép toêu chuẩn
3.  DUNG SAI HÌNH DẠNG VỊ TRÍ VÀ NHÁM BỀ MẶT
3.1. Sai lệch hình dáng hình học và vị trí bề mặt tương quan
3.2. Nhám bè mặt
4.  DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH
4.1. Dung sai – Lắp ghép then – Then hoa 
4.2. Dung sai - Lắp ghép ren – Bánh răng 
4.3. Dung sai lắp ghép ổ lăn 
5.  CHUỔI KÍCH THƯỚC VÀ GHI KÍCH THƯỚC
5.1. Chuỗi kích thước
5.2. Ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật
6.  ĐO LƯỜNG
6.1. Đo kích thước bằng các dụng cụ đo vạn năng
6.2. Kiểm tra kích thước bằng calip và căn mẫu
6.3. Kiểm tra sai lệch bằng đồng hồ lò xo
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